
STT Tên đơn vị Địa chỉ

1
Trung tâm dạy nghề Doanh nhân và 
giám đốc PACE

341 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư
Trinh, quận 1, TPHCM.

2 Trung tâm dạy nghề Mai Linh
111 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn 
Nhì,  Quận Tân Phú, TP.HCM

3
Chi nhánh Tổng công ty Bến Thành - 
TNHH MTV - Trung tâm đào tạo

212B/1 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn
Cư Trinh, quận 1, TPHCM.

4
Công ty cổ phần đào tạo và PTNNL 

Không gian mạng

30 - 32 Nguyễn Huy Tự, phường Đa 

Kao, quận 1, TPHCM.

5
Chi nhánh Công ty TNHH PTNNL 
Deloitte

30 - 32 Nguyễn Huy Tự, phường Đa 
Kao, quận 1, TPHCM.

6
Công ty TNHH Viet Human Capital 
Mangagement Institute

Lầu 6 Tòa nhà Ngôi Sao, 33 Mạc Đĩnh 
Chi, phường Đa Kao,  quận 1, TPHCM.

7
Trung tâm Hỗ trợ và phát triển 
doanh nghiệp TP

156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, 
TPHCM.

8
Công ty TNHH Đào tạo Medi 
Esthetic

Số 10K Trần Nhật Duật, phường Tân 
Định, quận 1, TPHCM.

9 Công ty TNHH Huy Blue
274 Cô Bắc, phường Cô Giang, quận 1, 
TPHCM.

10
Công ty CP Đầu tư phát triển giáo 
dục M.I.U Academy

16D Nguyễn Văn Giai, phường Đa Kao, 
quận 1, TPHCM.

11
Công ty TNHH TM-DV Làm đẹp 
Thảo Tây

324-326 Trần Hưng Đạo, phường 
Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TPHCM.

12 Công ty TNHH Phát Thành Giang
60-62 Đông Du, phường Bến Nghé, 
quận 1, TPHCM.

13 Công ty TNHH Tư vấn Liên Thông
Tầng 2 Tòa nhà Vạn Thịnh Phát, số 8 
Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 
1, TPHCM.

14
Công ty CP Trường Công nghệ 
thông tin Tân Đức

180 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 
1,  TP.HCM

15 Công ty TNHH Thiên Việt Kỹ thuật
148 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
Bến Nghé, quận 1, TPHCM.

16
Công ty CP Giáo dục và Đào tạo 
Anh ngữ mới

88 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, 
Quận 1, TP.HCM

17
Công ty TNHH Dạy nghề thẩm mỹ 
chuyên nghiệp Bi Bi Thiên Nga

107 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, 
Quận 1, TP.HCM

18 Công ty TNHH Lap Capital
79 Bis Điện Biên Phủ, Phường Đakao, 
Quận 1, TP.HCM
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19
Công ty CP Thương mại Dịch vụ và 
Truyền thông Brandon

44A Đặng Dung, Phường Tân Định, 
Quận 1, TP.HCM

20
Công ty TNHH Đào tạo thẩm mỹ 
Hàn Quốc Meileur

37/10 Nguyễn Phi Khanh, Phường Tân 
Định, Quận 1, TP.HCM

21 Công ty TNHH Bichna Beauty
194 Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn 
Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM

22
Trung tâm dạy nghề Tokyo Beauty 
Art

Số 20 đường Nguyễn Đăng Giai, 
phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM.

23
Công ty CP Giáo dục Dạy nghề 
Quốc tế Vicky

34 Ngô Quang Huy, phường Thảo Điền, 
quận 2, TPHCM.

24
Công ty TNHH An toàn lao động 
PFL

23A đường số 7, phường Thạnh Mỹ 
Lợi, quận 2, TPHCM.

25 Công ty TNHH Safety Care
120 Vũ Tông Phan, phường An Phú, 
quận 2, TPHCM.

26
Trung tâm Bảo trợ- Dạy nghề và Tạo 
việc làm TP.HCM 

216 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, 
TPHCM.

27 Trung tâm Dạy nghề Vietravel
35 Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, 
TP.HCM

28
Trung tâm dạy nghề dân lập Đức 
Minh

146/42B Võ Thị Sáu, Phường 8, Quận 
3, TP.HCM

29
Trung tâm dạy nghề tư thục đào tạo 
quản lý Hưng Đức

105 Bàn Cờ, Phường 3, Quận 3, 
TP.HCM

30 Trung tâm dạy nghề Thanh niên
145 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 

3, TP.HCM

31

Trung tâm Giáo dục Kỹ thuật Tổng 
hợp và Hướng nghiệp Lê Thị Hồng 
Gấm

147 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 
3, TP.HCM

32
Công ty TNHH Thương mại Minh 
Trâm 

37B Phạm Ngọc Thạch, phường 06, 
quận 3, TPHCM.

33
 Công ty TNHH Thương mại Nhất 
Hương 

61A Trần Quang Diệu, phường 13, 
quận 3, TPHCM.

34
Công ty TNHH hệ thống phân phối 
Toàn Cầu

170-172 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
06, quận 3, TPHCM.

35 Công ty TNHH Tre Xanh
188 Điện Biên Phủ, phường 06, quận 3, 
TPHCM.

36
Công ty TNHH Đào tạo thẩm mỹ 
Cali

167 Võ Văn Tần, phường 05, quận 3, 
TPHCM.

37 Công ty TNHH Thế giới Móng tay
25 Võ Văn Tần, phường 06, quận 3, 
TPHCM.

38
 Công ty TNHH Tư vấn Giáo dục 
Đầu tư Việt Hàn Kanata

384/19 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
08, quận 3, TPHCM

39
Công ty TNHH MTV Đào tạo Thông 
Minh

180-182 Lý Chính Thắng, phường 09, 
quận 3, TPHCM.

40
Công ty TNHH Thương mại Đông 
Nghi

397B Võ Văn Tần, phường 05, quận 3, 
TPHCM.



STT Tên đơn vị Địa chỉ

41
Công ty CP Đầu tư Quốc tế Thiên 
Khuê

7 Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3, 
TPHCM.

42
Công ty TNHH MTV Dạy nghề Nhất 
nghệ

105 Bà Huyện Thanh Quan, phường 7, 
quận 3, TPHCM.

43 Công ty TNHH L'oreal Việt Nam
Số 08 Ngô Thời Nhiệm, phường 7, 
quận 3, TPHCM.

44
Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục 
Sao Hạnh Phúc 

151 Trương Định, phường 09, quận 3, 
TPHCM.

45 Công ty TNHH Art Era Nguyễn Thủy
6A Tú Xương, phường 07, quận 3, 
TPHCM.

46 Công ty TNHH Đào tạo FTMS 
Lầu 2,3 Tòa nhà Itaxa, số 126 Nguyễn 
Thị Minh Khai, phường 04, quận 3, 
TPHCM.

47 Công ty Cổ phần Quốc tế BMG 
Tầng 3, số 596 Nguyễn Đình Chiểu, 
phường 3, quận 3, TPHCM.

48
Công ty TNHH MTV Công nghệ 
Sinh học Sạch Xanh Toàn Cầu

62A Phạm Ngọc Thạch, phường 06, 
quận 3, TPHCM.

49 Công ty Cổ phần Nhân lực BCC
13 Cao Thắng, phường 02, quận 3, 
TPHCM.

50
Công ty TNHH Đào tạo thẩm mỹ 
Basic Hair

207 Điện Biên Phủ, phường 06, quận 3, 
TPHCM.

51 Công ty CP Quốc tế Viva Edu
32 Nguyễn Thị Diệu, phường 06, quận 
3, TPHCM.

52 Công ty TNHH Kay Group
254B Nguyễn Đình Chiểu, phường 06, 
quận 3, TPHCM.

53
Công ty TNHH Đào tạo Quốc tế 
Trọng Điểm

76 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, 
Quận 4, TP.HCM

54
Công ty TNHH Sản Xuất Thương 
Mại Dạy Nghề LC

12Bis Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, 
TP.HCM

55
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 
Thẩm mỹ Nguyễn Hoàng 

472-474 Trần Hưng Đạo, phường 02, 
quận 5, TPHCM.

56
Trường dạy nghề tư thục lái xe Thế 
Giới

Số 46 Tản Đà, phường 10, quận 5, 
TPHCM.

57
Trường dạy nghề tư thục lái xe 
Thống Nhất

Số 15 Nguyễn Kim, phường 12, quận 5, 
TPHCM.

58
Công ty TNHH Đào tạo thẩm mỹ
Kelly 2

20A Trần Bình Trọng, phường 01, quận 
5, TPHCM.

59
Công ty TNHH Linh Pang (có chi 
nhánh Q.3, Phú Nhuận, Gò Vấp)

110 Trần Hưng Đạo, phường 05, quận 
5, TPHCM.

60 Công ty TNHH MTV TM Vĩnh Trí 
65-67 Trần Hưng Đạo, phường 06, 
quận 5, TPHCM.

61
Công ty TNHH Dịch vụ và Đào tạo 
nghề thẩm mỹ Thuận Lợi Phát

517/34 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, 
TPHCM.

62 Công ty TNHH Dạy nghề Xinh Xinh
179 Hùng Vương, phường 09, quận 5, 
TPHCM.
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63 Công ty TNHH Đồng Salon
152-154 Nguyễn Tri Phương, phường 9, 
quận 5, TPHCM.

64 Công ty TNHH Hosokane
205-209 Trần Hưng Đạo, phường 10, 
quận 5, TPHCM.

65 Công ty TNHH Weset English Center
780 Võ Văn Kiệt, phường 05, quận 5, 
TPHCM.

66

Trung tâm Ứng dụng Khoa học 
Công nghệ Giao thông Vận tải (CĐ 
GTVT TW VI)

189 Kinh Dương Vương, phường 12, 
quận 6, TPHCM.

67

Trung tâm Khoa học Công nghệ Cơ 
điện và Môi trường (CĐ GTVT TW 
VI)

189 Kinh Dương Vương, phường 12, 
quận 6, TPHCM.

68
Trung tâm đào tạo và thực nghiệm 
cơ giới (CĐ GTVT VI)

189 Kinh Dương Vương, phường 12, 
quận 6, TPHCM.

69
Công ty TNHH Thương mại Sơn 
Thùy

57 Hậu Giang, phường 12, quận 6, 
TPHCM.

70
Công ty TNHH Đào tạo nghề chuyên 
nghiệp Kim Châu

438 Gia Phú, phường 03, quận 6, 
TPHCM.

71
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Kỹ 
thuật Nghiệp vụ Sài Gòn

18B Lưu Trọng Lư, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, TPHCM.

72
Trung tâm dạy nghề tư thục viễn 
thông Sài Gòn

46/10 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân 
Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM

73
Công ty CP Đào tạo Quốc tế Cokin 
Beauty Academy

Số 12 đường số 11, Khu dân cư Him 
Lam, phường Tân Hưng, quận 7, 
TPHCM.

74 Công ty CP Cầm tiên Erato
107 Tôn Dật Tiên, Cr 2 -22-23-24 Phú 
Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM

75 Công ty TNHH Nhân lực ACM
05 đường số 9, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, TPHCM.

76

Công ty TNHH Một thành viên 
Thương mại dịch vụ đào tạo Ngọc 
Ánh.

989 Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8, 
TPHCM.

77
Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Kiên 
Long

1-3 đường số 12 KDC III Bùi Minh 
Trực phường 5, quận 8, TPHCM.

78
Công ty TNHH Dịch vụ đào tạo 
nghề Thẩm mỹ Thế Giới

Số 01 Lô 27, đường Phạm Thế Hiển, 
phường 4, quận 8, TPHCM.

79
Trung tâm dạy nghề lái xe Bạch
Đằng

Số 16 đường 01, ấp Giãn Dân, phường 
Long Thạnh Mỹ, quận 9, TPHCM.

80
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái
xe Hoàng Thịnh

Đường số 11, phường Long Bình, quận 
9, TPHCM.

81
Trung tâm đào tạo - Khu công nghệ 
cao TPHCM

Lô E1 Khu công nghệ cao, quận 9, 
TPHCM.

82 Công ty Cổ phần Sơn Ô tô Achison
Số 36 Quang Trung, phường Hiệp Phú, 
quận 9, TPHCM.


